
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

THÁNG 04/ 2023 

  

 Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

LỚP: LÁ 1 

 
Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
CHỢ QUÊ 

SIÊU THỊ 

Trò chuyện 
về chợ quê, 

siêu thị 

Truyện Cây 
tre trăm đốt 

Đo dung tích 
các vật 1 đơn 

vị đo, so sánh 
diễn dạt kết 

quả đo 

Chạy chậm 
khoảng 

120m  

Vẽ cảnh 
đẹp mà bé 

thích 

Tuần 2 
CHỢ NÔI 

CÁI RĂNG 

Bật qua vật 
cản cao 20cm 

Thơ Buổi 
sáng quê nội 
 

 Nhận biết 
hôm qua, hôm 

nay, ngày 

mai. 
 

Trò chuyện 
về chợ nổi 
Cái Răng 

Vận động 
minh họa: 
Múa với 

bạn Tây 
Nguyên 

Tuần 3 

NƠI BÉ 
ĐANG SỐNG 

Tìm hiểu về 

làng, xã, 
phường nơi 

bé sống 
 

Tạo ra qui tắc 

sắp xếp  

Xé dán ngọn 

núi 
 

Ném và bắt 

bóng bằng 2 
tay, xa 4m 

 

Thơ: Hạt 

gạo làng ta 
 

Tuần 4 
ĐẤT NƯỚC 

VIỆT NAM 

Truyện Sự 

tích Hồ 
Gươm 

Đi và đập bắt 

bóng 
 

Trò chuyện về 

Thủ đô Hà 
Nội 

Dạy hát Yêu 

Hà Nội 

LQCC: s, x 
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 Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

 Lá 2 

 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

CHỢ QUÊ, 
SIÊU THỊ 

Đo dung tích 

các vật 1 đơn 
vị đo, so sánh 

diễn đạt kết 
quả đo. 

Chạy chậm 

khoảng 120m. 

Chợ quê, siêu 

thị 
 

Thơ Bài học 

đầu cho con 

Nghe hát 

Quê tôi 

Tuần 2 
DU LỊCH 

CHỢ NỔI 
CÁI RĂNG 

Trò chuyện 

về chợ nổi 
Cái Răng 

 

Thơ Về quê Đi và đập bắt 

bóng. 

LQCC: s, x 

 

Vẽ phong 

cảnh 

Tuần 3 
NƠI BÉ 

ĐANG SỐNG 

Truyện 

Thánh Gióng 

 

Ném và bắt 
bóng bằng 2 

tay, xa 4m. 

Làng xã 
phường nơi 

bé sống. 

Tạo ra qui 
tắc sắp xếp  

Dạy hát 
quê 

hương 
tươi đẹp  

Tuần 4 
ĐẤT NƯỚC 

VIỆT NAM 

Truyện Sự 
tích Hồ 

Gươm 

Tìm hiểu về 
Thủ đô Hà 

Nội 

Nhận biết 
hôm qua, hôm 

nay, ngày mai 

Bật qua vật 
cản cao 

20cm. 

Xé dán lá 

cờ 
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Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

Lớp: Lá 3 

 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

CHỢ QUÊ 
SIÊU THỊ 

Trò chuyện 

về chợ quê, 
siêu thị 

Chạy chậm 

khoảng 120m 
 

Đo dung tích 

các vật 1 đơn 
vị đo, so sánh 

diễn dạt kết 
quả đo 

Truyện Cây 

tre trăm đốt 

Vẽ cảnh 

đẹp mà bé 
thích 

Tuần 2 

CHỢ NÔI 
CÁI RĂNG 

Trò chuyện 

về chợ nổi 
Cái Răng 

 

Bật qua vật 

cản cao 20cm 
 

 Nhận biết 

hôm qua, hôm 
nay, ngày 

mai. 
 

Thơ: Hạt 

gạo làng ta 
 

DH: Quê 

hương tươi 
đẹp  

Tuần 3 
NƠI BÉ 

ĐANG SỐNG 

Tìm hiểu về 
làng, xã, 

phường nơi 
bé sống 

 

Tạo ra qui tắc 
sắp xếp  

Xé dán ngọn 
núi 

 

Ném và bắt 
bóng bằng 2 

tay, xa 4m 
 

Thơ: Về 
quê 

 

Tuần 4 

ĐẤT NƯỚC 
VIỆT NAM 

Trò chuyện 
về Thủ đô Hà 

Nội 
 

Đi và đập bắt 
bóng 

 

Truyện Sự 
tích Hồ Gươm 

Dạy hát Yêu 
Hà Nội 

LQCC: s, x 
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Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

Lớp: Lá 4 

 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

CHỢ QUÊ 
SIÊU THỊ 

Trò truyện 

về chợ quê 
siêu thị 

Ném và bắt 

bóng bằng 2 
tay xa 4m 

Truyện 

Thánh gióng 

DH Quê tôi    Đo dung 

tích các vật 

và so sánh 

diễn đạt kết 

quả 

Tuần 2 
DU LỊCH 

CHỢ NỔI 
CÁI RĂNG 

Tìm hiểu về 
chợ nổi Cái 

Răng 

Thơ Bài 
học đầu cho 

con 

Tạo ra quy 
tắc sắp xếp  

Chạy chậm 
khoảng 

120m 

Vẽ phong 
cảnh 

 
Tuần 3 

NƠI BÉ 
ĐANG 

SỐNG 

DH Quê 

hương tươi 
đẹp  

Tìm hiểu về 

làng xã 
phường nơi 

bé sống 

 Thơ Về Quê Nhận biết 

hôm qua 
hôm nay và 

ngày mai 

Đi và đập 

bắt bóng  

Tuần 4 
ĐẤT 

NƯỚC 
VIỆT NAM 

Tìm hiểu về 
Thủ đô Hà 
Nội  

Truyện Sự 

tích Hồ 

Gươm 

LQCC s,x Bậc qua vật 
cản cao 
20cm 

Xé dán lá cờ 
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 Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

LỚP: LÁ 5 

 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

CHỢ QUÊ 
SIÊU THỊ 

Truyện Cây 

tre trăm đốt  

Trò chuyện về 

chợ quê, siêu 
thị 

Chạy chậm 

khoảng 120m 

Đo dung tích 

các vật 1 
đơn vị đo, so 

sánh diễn dạt 
kết quả đo  

Vẽ cảnh 

đẹp mà bé 
thích 

Tuần 2 

CHỢ NÔI 
CÁI RĂNG 

Nhận biết 

hôm qua, 
hôm nay, 

ngày mai. 

Thơ Buổi 

sáng quê nội 
 

Bật qua vật 

cản cao 20cm 
 

Trò chuyện 

về chợ nổi 
Cái Răng 

Vận động 

minh họa: 
Múa với 

bạn Tây 
Nguyên 

Tuần 3 
NƠI BÉ 

ĐANG SỐNG 

Tìm hiểu về 
làng, xã, 

phường nơi 
bé sống 

 

Tạo ra qui tắc 
sắp xếp  

Thơ: Hạt gạo 
làng ta 

Ném và bắt 
bóng bằng 2 

tay, xa 4m 
 

Xé dán 
ngọn núi 

 
 

Tuần 4 

ĐẤT NƯỚC 
VIỆT NAM 

LQCC: s, x 
 

Trò chuyện về 
Thủ đô Hà 

Nội  

Thể dục :Đi 
và đập bắt 

bóng 
 

Dạy hát Yêu 
Hà Nội 

Truyện Sự 
tích Hồ 

Gươm  
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Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

Lớp: Lá 6 

 

Thứ 
Tuần 

Thtứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

DU LỊCH 

CHỢ NỔI 

CÁI RĂNG 

 

Tìm hiểu về 

chợ nổi Cái 

Răng 

 

Thơ Bài học 

đầu cho con 

 

Vẽ phong 

cảnh 

 

Tạo ra quy 

tắc sắp xếp 

 

Chạy chậm 

khoảng 

120m 

 

Tuần 2 
CHỢ QUÊ 

SIÊU THỊ 

Đo dung tích 

các vật và so 

sánh diễn đạt 

kết quả 

Trò truyện 
về chợ quê 

siêu thị 

Ném và bắt 
bóng bằng 2 

tay xa 4m 

Truyện 

Thánh gióng 

DH Quê tôi 

Tuần 3 
ĐẤT 

NƯỚC 
VIỆT NAM 

Tìm hiểu về 

Thủ đô Hà 
Nội 

 

Truyện Sự 

tích Hồ 

Gươm 

LQCC s,x Bậc qua vật 

cản cao 
20cm 

Xé dán lá cờ 

Tuần 4 
NƠI BÉ 

ĐANG 
SỐNG 

Tìm hiểu về 
làng, xã, 

phường, nơi 
bé sống 

Thơ Về Quê DH: Quê 
Hương Tươi 

Đẹp  

Đi và đập 
bắt bóng 

Nhận biết 
hôm qua 

hôm nay và 
ngày mai 

 

 


